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ĐỀ SỐ 12
Đề thi gồm 02 trang



BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC
Môn: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

I  ĐỌC HIỂU (3 điểm)

KHÁCH HÀNG MẤT NIỀM TIN VÀO KHAISILK
“Tồn tại từ lâu trong lòng người dùng Việt, Khaisilk ngày càng khẳng định địa vị của mình 

với đẳng cấp sang trọng, rất nổi tiếng trong mắt nhiều du khách. Khaisilk cũng là một trong 
những thương hiệu nhiều người tin dùng và chọn làm quà tặng cho các đối tác, khách hàng trong 
và ngoài nước.

Vì thế, nhiều du khách, người Việt tin tưởng mua khăn lụa Khaisilk để kỷ niệm cho người 
thân, bạn bè, cấp trên, đối tác... vì sự trân quý về lụa do bàn tay, khối óc người Việt làm, cũng là 
sự ủng hộ thương hiệu Việt.

Đổi lại, Khaisilk đã làm gì với chính lòng tin của khách hàng?
Sau sự việc Khaisilk bán khăn “made in China” và ông Hoàng Khải cũng chính thức thừa nhận 

sự việc này, độc giả Trần Nguyễn bình luận: “Thất vọng! 20/10 vừa rồi mua 6 chiếc tặng người thân. 
Chiếc trị giá nhỏ nhất 1,9 triệu đồng. Bữa qua có người nhà nửa đùa nửa thật nói gửi trả lại, vì lụa 
không phải của hàng Việt... Không ngờ đó lại là sự thật, tôi thật sự buồn và mất niềm tin!”.

Độc giả này cho rằng có rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng vào quảng cáo thương hiệu khăn 
lụa Việt do bàn tay, khối óc người Việt tạo ra mới bỏ ra số tiền lớn để mua chiếc khăn bé. Nhưng 
Khaisilk lại lợi dụng chính lòng tin của khách hàng để thu siêu lợi nhuận cho mình. Điều này 
khiến khách hàng dần mất niềm tin, quay lưng với thương hiệu. 

Cùng quan điểm, bạn đọc Duy Nguyễn nhận định hành vi này là lừa dối khách hàng, lợi 
dụng lòng tin người tiêu dùng để thu siêu lợi nhuận cho bản thân. “Không bàn đến chất lượng 
sản phẩm, việc lấy hàng "made in China" để biến thành khăn mang thương hiệu Việt như vậy là 
không thể chấp nhận được!”.

Anh nhấn mạnh việc khiến người tiêu dùng tổn thất niềm tin còn nặng nề hơn so với tổn 
thất về vật chất. Theo anh, kinh doanh mà không đặt uy tín lên hàng đầu thì không thể tồn 
tại. Thương hiệu nổi tiếng với bao nhiêu năm gây dựng cũng có thể trở về con số không sau 
vụ việc này.

Tỏ rõ sự thất vọng về cách làm kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” của Khaisilk, CEO  Mai 
Nguyên, đơn vị chuyên phân phối điện thoại, phụ kiện công nghệ cao cấp [...] cho rằng: “Mua 
danh ba vạn bán danh ba đồng” là câu nói mà người kinh doanh luôn phải ghi nhớ. Theo anh, sự 
chân thật, trung thực, kiên trì, đam mê và khiêm tốn sẽ giúp bạn xây dựng được thương hiệu được 
yêu mến, uy tín và lâu dài".

(Trích Tượng đài bàn tay khối óc Việt Khaisilk sụp đổ, dẫn theo news.zing.vn)

Câu 1. Tóm tắt lại sự việc chính được trình bày trong văn bản?
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Câu 2. Theo bài viết, vì sao thương hiệu Khaisilk lại được khách hàng ủng hộ như vậy? Điều gì khiến 
khách hàng thất vọng nhất khi biết thông tin Khaisilk bán lụa Trung Quốc? Thương hiệu này 
đã vi phạm nguyên tắc kinh doanh nào?

Câu 3. Sau sự việc này, Hoàng Khải -  ông chủ thương hiệu Khaisilk đã chính thức lên tiếng xin lỗi 
khách hàng. Theo anh/chị, lời xin lỗi ấy có đáng được chấp nhận hay không?

Câu 4. Bài học đắt giá của Khaisilk giúp anh/chị rút ra được điều gì trong cuộc sống? (trình bày trong 
5 -  7 câu).

II  LÀM VĂN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Trong mấy năm trở lại đây, không chỉ hàng loạt vụ kinh doanh gian dối được phơi bày như 
thuốc chữa ung thư giả, làm giả phân bón từ đất,...; mà còn rất nhiều vấn đề xã hội cũng bị phanh 
phui như hoa hậu mua giải, thuê người thi hộ đại học, ... khiến xã hội dần mất đi niềm tin. Bằng 
đoạn văn khoảng 200 chữ, hãy bàn luận về niềm tin và sự đánh mất niềm tin trong đời sống xã 
hội hiện đại.

Câu 2. (5 điểm) 

Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của hai nhân vật trữ tình khi cùng phải đối diện sức mạnh của thời 
gian trong hai đoạn thơ: 

Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều
Và non nước, và mây, và cỏ rạng
Cho chếnh choáng mùi hương
Cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi
Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi.

(Vội vàng -  Xuân Diệu)

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ 
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.

(Sóng -  Xuân Quỳnh)
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ SỐ 12

I  ĐỌC HIỂU (3 điểm)

Câu 1

Tóm tắt được các ý chính sau:
- Khaisilk là thương hiệu kinh doanh lụa Việt có tiếng.
- Vừa qua, một khách hàng đã phát hiện chiếc khăn Khaisilk được nhập từ Trung 
Quốc, khiến người tiêu dùng rất phẫn nộ.
- Nhiều độc giả bình luận, cho rằng đây là hành vi lừa dối khách hàng để trục lợi, 
đánh mất niềm tin của mọi người vào thương hiệu Việt. 

Câu 2

Thương hiệu Khaisilk được ủng hộ bởi nhiều lí do:
- Tin tưởng vào chất lượng tốt của mặt hàng lụa tơ tằm Việt Nam.
- Ủng hộ sản phẩm truyền thống do bàn tay khối óc người Việt làm nên.
- Quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng vào thương hiệu có uy tín.
Vì vậy, điều khiến khách hàng thất vọng nhất cũng chính là sự tổn thất niềm tin.
Khaisilk đã vi phạm nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh, khi đã lừa dối khách 
hàng “treo đầu dê, bán thịt chó”.

Câu 3

Lời xin lỗi của ông chủ Khaisilk là cần thiết và thể hiện thái độ thẳng thắn nhận 
trách nhiệm.
Tuy nhiên, với sự việc này, xin lỗi không thể là cách giải quyết vấn đề, vì khách hàng 
không những bị tổn thất về niềm tin, về vật chất, mà đây là vụ việc thể hiện dấu hiệu 
vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi khách hàng. Đồng thời, đây cũng là bài học 
cho các thương hiệu khác, vì vậy, cần được xử lý nghiêm minh.

Câu 4

- Về hình thức: 5-7 dòng, diễn đạt mạch lạc.
- Về nội dung: 
+ Nêu bài học rút ra tự vụ việc: ví dụ bài học về niềm tin, về chữ tín; bài học về cách 
mua hàng, bài học sự trung thực,...
+ Bàn luận về ý nghĩa bài học đó với mọi người và với bản thân mình.

II  LÀM VĂN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

	� Yêu cầu chung về hình thức và kết cấu đoạn văn:

- Xác định đúng vấn đề nghị luận.
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- Nêu được quan điểm cá nhân và bàn luận một cách thuyết phục, hợp lí.

- Đảm bảo bố cục: mở -  thân -  kết, độ dài 200 chữ.

- Lời văn mạch lạc, lôi cuốn, đảm bảo chính tả và quy tắc ngữ pháp.

	� Yêu cầu nội dung: niềm tin và sự đánh mất niềm tin trong đời sống hiện đại

- Giải thích, đánh giá: niềm tin là một dạng cảm xúc -  lí trí, là sự tin tưởng vào chính mình 
hay người khác một cách tự nguyện.

	Niềm tin thường được hình thành trong một khoảng thời gian dài và có thể mất đi trong 
một khoảnh khắc.

- Chứng minh:
+ Niềm tin mình có thể làm được đem lại thành công cho Nobel dù ông hàng nghìn lần thất 

bại trong việc tìm cách chế tạo và di chuyển thuốc nổ an toàn.
+ Câu chuyện chú bé chăn cừu đánh mất niềm tin của mọi người nên phải nhận hậu quả.
+ Danh ngôn: Mất tiền có thể tìm lại, còn mất niềm tin là mất tất cả.
- Bàn luận:
+ Niềm tin có khả năng rất lớn, mang đến một sức mạnh siêu nhiên, đưa con người từ vực 

thẳm đến hào quang.
+ Niềm tin vào bản thân là động lực cho mỗi người vươn lên. Khi mất niềm tin, con người dễ 

rơi vào vòng xoáy tiêu cực, dễ buông xuôi và sa ngã. Tuy nhiên, tự tin khác tự phụ.
+ Niềm tin gửi gắm ở người khác rất khó hình thành nhưng lại dễ dàng mất đi và hầu như rất 

khó để tái tạo (như vụ việc Khaisilk được nói ở trên).
+ Biện pháp: Để có được niềm tin, cần kiên trì xây dựng nền tảng, ví như muốn người khác 

tin mình là người giữ lời thì hàng ngày, đừng bao giờ nói dối.
- Liên hệ: Rút ra bài học cho bản thân. 

Câu 2. (5 điểm)
	� Yêu  cầu chung:

- Đảm bảo cấu trúc đề nghị luận: mở bài -  thân bài -  kết bài.
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận.
- Triển khai vấn đề thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ 

giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- Diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	� Yêu cầu nội dung:

- Giới thiệu về hai tác giả, hai tác phẩm, vị trí của hai đoạn thơ.
- Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của hai thi sĩ, thấy được giải pháp để đối mặt với sức mạnh của 

thời gian trong hai đoạn thơ, điểm tương đồng và khác biệt trong tâm hồn của 2 thi sĩ: Xuân 
Quỳnh và Xuân Diệu.

- Lý giải sự tương đồng và khác biệt.
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Tiến trình bài làm

Kiến thức
Hệ thống 
 ý chính

Phân tích chi tiết

Cơ bản

Vài nét về hai 
tác giả

- Xuân Quỳnh  (1942 - 1988) là thơ nữ hiện đại hiếm hoi xuất 
hiện  nổi bật trên thi đàn văn học thời kỳ kháng chiến chống 
Mỹ. Thơ chị luôn ăm ắp những cảm xúc, những cung bậc tình 
cảm, nhiều lo âu và luôn da diết cho những khát vọng đời 
thường như chính tính cách con người chị vậy. Xuân Quỳnh 
được xem là nữ thi sĩ nổi tiếng với nhiều bài thơ tình được 
nhiều người biết đến như Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối 
mùa thu, Tiếng gà trưa...

- Xuân Diệu (1916-1985)-một nghệ sĩ lớn, một nhà văn hóa lớn 
của dân tộc, đã để lại cho đời một sự nghiệp sáng tác thật lớn lao 
và rất có giá trị. Ông được mệnh danh: ông hoàng của thơ tình, 
là chàng hoàng tử của thi ca, nhà thơ của tình yêu và tuổi trẻ…
Xuân Diệu là nhà thơ “mới nhất trong các nhà Thơ mới”. Ông đã 
đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn 
cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm sống mới mẻ cùng với 
những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo, với một giọng thơ sôi 
nổi, đắm say, yêu đời thắm thiết. 

Vài nét về  
hai tác phẩm 
và vị trí đoạn 

trích

- Sóng được viết vào năm 1967. Đó là những năm tháng dân tộc 
đang bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và tay sai. 
Sóng được sáng tác tại của biển Diêm Điền, khi nhà thơ đã từng 
trải qua những đau đớn, đổ vỡ trong tình yêu. Bài thơ là một 
trong những thi phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác 
của nữ sĩ, được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào.
- Đoạn thơ trích dẫn là một trong những khổ thơ hay nhất của 
bài, thuộc khổ cuối khép lại hành trình của sóng, đó là khát vọng 
tình yêu, khát vọng hạnh phúc tồn tại mãi cùng thời gian.

- Bài thơ Vội vàng được sáng tác năm 1938, in trong tập Thơ thơ 
là bài thơ rất tiêu biểu cho phong cách thơ tình yêu của Xuân 
Diệu viết về mùa xuân, tuổi trẻ, tình yêu. Tác phẩm để lại dấu ấn 
về nội dung và nghệ thuật đặc sắc.

- Đoạn thơ trích dẫn thuộc khổ thơ cuối, thể hiện sâu sắc nhất 
tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt dâng trào của thi sĩ trước hương 
sắc cuộc đời, trước cõi đời đẹp tuyệt trần vô cùng đáng sống, 
đáng để mê say rạo rực.
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Kiến thức 
trọng tâm

Đối sánh

- Điểm tương đồng:
+ Xét về vị trí của đoạn thơ, hai trích đoạn đều thuộc khổ cuối 
của bài, với nhiệm vụ rất quan trọng: Khép lại cả bài thơ, đồng 
thời đó là gửi gắm những thông điệp lớn mà tác giả muốn nhắn 
gửi cùng độc giả.

+ Xét về nội dung: Điểm tương đồng có thể thấy rất rõ ở cả hai 
khổ đó là giải pháp chống lại thời gian trôi chảy. Bởi trước đó, 
trong dấu ấn toàn bài, ta thấy được cả hai thi sĩ cùng đã chỉ ra sức 
mạnh vô cùng của thời gian trôi. Với Xuân Diệu là: Xuân đương 
tới nghĩa là xuân đương qua/Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ 
già..., còn Xuân Quỳnh, chị cũng đầy những ưu tư, niềm lo nghĩ 
trước những giới hạn của đời người: Cuộc đời tuy dài thế/Năm 
tháng vẫn đi qua/Như biển kia dẫu rộng/Mây vẫn bay về xa.
+ Đọc và suy ngẫm kỹ, ta đều thấy rằng vẻ đẹp của hai tâm hồn 
được thể hiện trong đoạn trích đều là những tâm hồn biết yêu 
hết mình, đều là những tâm hồn đầy khao khát, muốn sống trọn 
vẹn nhất với cuộc đời này, muốn tận hưởng và dâng hiến trong 
từng khoảnh khắc. 

- Điểm khác biệt:
1. Với thi sĩ Xuân Diệu: Đó là một cái tôi tham lam, vội vàng, 
muốn sống và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc 
sống.

+ Mở đầu khúc thơ cuối là câu thơ ba chữ được tách riêng ra đặt 
chính giữa khổ thơ: Ta muốn ôm. Câu thơ làm nổi bật lên hình 
ảnh một cái tôi tham lam đang dang rộng cánh tay ôm hết, ôm 
khắp, ôm trọn tất cả sự sống mơn mởn non tơ đang bày ra trước 
mắt. Điệp ngữ “ta muốn” còn lặp đi lặp lại với mật độ dày đặc 
ở những câu tiếp theo. Đại từ nhân xưng “tôi” bất ngờ chuyển 
hóa thành “ta”. Có lẽ thi sĩ đang nói lên khát vọng của bao người, 
hối thúc, lay tỉnh bao người hãy sống mãnh liệt, hãy sống tận độ 
trong từng giây phút. Nhịp thơ gấp, giọng điệu cuồng nhiệt, hối 
hả, hối thúc… đó cũng chính là cách mà Xuân Diệu đã đưa: sống 
vội, sống gấp để tận hưởng cuộc đời.

+ Tận hưởng đến từng phút giây, trọn vẹn trong từng khoảnh 
khắc: Các động từ mạnh được Xuân Diệu sử dụng tăng tiến dần 
theo cấp độ: ôm, say, riết, thâu, cắn. Đó là cách ông tận hưởng 
đã đầy nhất, một cách trọn vẹn đến tận cùng nhất trong khoảnh 
khắc, bởi vì khi đã  no nê, chếnh choáng, đã đầy, cũng có nghĩa là 
thỏa mãn nỗi khát thèm tận hưởng cuộc đời, những vẻ đẹp quá 
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đỗi quyến rũ ngoài kia… Và cũng có nghĩa là phút giây đó trôi 
qua, ông sẽ không lãng phí, sẽ không nuối tiếc, sẽ không u buồn 
bởi chẳng thể có sức mạnh siêu nhiên mà níu giữ. Ta thấy được 
vẻ đẹp trong tâm hồn thi sĩ. Đó là một tâm hồn khao khát sống, 
một tâm hồn khao khát gắn bó với đời, đặc biệt hơn, tâm hồn đó 
làm đẹp và tô điểm thêm cho hương sắc cuộc đời này.

2. Với nữ sĩ Xuân Quỳnh:

+ Khác với Xuân Diệu, muốn sống vội, sống gấp, tận hưởng trọn 
cùng từng khoảnh khắc. Nữ sĩ đã đưa ra giải pháp để chống lại 
thời gian trôi: Làm sao được tan ra/Thành trăm con sóng nhỏ. 
Câu thơ mở ra một khao khát của nhân vật trữ tình. Đó là ước 
vọng được hóa thành những con sóng. Những con sóng với bao 
phẩm chất tốt đẹp, với bao cá tính mạnh mẽ, với bao ồn ào dữ 
dội, phức tạp, nhưng luôn hết mình trong tình yêu với bờ, luôn 
đầy dũng cảm và quyết tâm trong cuộc hành trình bao gian nan 
thử thách. Vậy, có thể nói ước ao được hóa những con sóng đã 
thể hiện một ước muốn của thi sĩ trong tình yêu: Hãy biết đi tìm 
tình yêu đích thực như sóng, hãy yêu và mãnh liệt không ngừng 
như những con sóng. Chỉ có như vậy, ta mới có được tình yêu, 
mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Có như như vậy, hạnh phúc 
mới bền lâu trước thời gian.

+ Nhưng dù tình yêu đã tìm được bến, hạnh phúc đã trọn vẹn, 
thế nhưng kiếp người tuy dài cũng thật ngắn ngủi trước sự vô 
thủy vô chung của đất trời. Đời người chỉ như một cái chớp mắt 
của vũ trụ. Sẽ đến lúc đến phải chạm đến những giới hạn, và lúc 
đó tình yêu cũng chấm hết. Giải pháp mà Xuân Quỳnh đưa ra 
thật khiến ta cảm động, cảm động trước một tâm hồn đẹp, vị tha: 
Làm sao được tan ra? Tan là sự tan hòa, nghĩa là sự hi sinh và 
dâng hiến. Tình yêu của cái tôi là tình yêu vị kỉ, nhưng nếu tình 
yêu đó biết hòa nhịp, biết sẻ chia, tình yêu đó sẽ được nhập vào 
biển lớn tình yêu. Nơi đó, bao con người cùng khao khát, cùng 
sống hết mình trong tình yêu. Và nơi đó, cũng như biển lớn, mãi 
hát khúc ca tình yêu, khúc ca đó mãi rào rạt đến muôn đời. 

Lý giải sự 
tương đồng, 

khác biệt

- Tương đồng: Trước hết cả hai thi sĩ đều là những cái tôi đầy 
nhạy cảm, đều là những tâm hồn dễ xao động. Chính vì vậy, 
trước sự chảy trôi và sự tàn phá qua mỗi bước thời gian, cả hai 
tâm hồn ấy không tránh khỏi sự suy tư, lo âu và rất nhiều trăn 
trở. Thứ hai, ta có thể nhận thấy, họ đều là những con người của
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 hành động, họ không để cho sự lo âu cắn xé, làm hao mòn tâm 
trí, họ cùng đi tìm và đã tìm ra những giải pháp cho riêng mình. 
Đó là những giải pháp đầy tích cực, thể hiện những tâm hồn yêu 
sống, trân trọng cuộc đời và tình yêu.

- Sự khác biệt: Xuân Diệu là thi sĩ với cái tôi đầy mạnh mẽ. Tình 
yêu trong thơ ông không bao giờ nửa vời, nhợt nhạt. Luôn chạm 
đến tột cùng cảm xúc, cháy hết mình cho tình yêu. Những câu 
thơ như có men say khiến người đọc ngây ngất, thể hiện sự 
mãnh liệt, nồng nàn. Xuân Quỳnh thì lại khác, thơ nữ sĩ, đặc 
biệt là Sóng, đó là một cái tôi hết sức trữ tình, đằm thắm, không 
thiếu những diết da, rung cảm, nhưng vẫn là dịu dàng, sâu sắc 
của một trái tim nữ giới.
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Ghi nhớ hành trình luyện đề thi thành công

WHEREVER YOU GO,
GO WITH ALL YOUR HEART

Số điểm thực tế Số điểm kỳ vọng Cảm xúc của bạn

Các em hãy lưu lại để dễ dàng ôn tập nhé!

Rút kinh nghiệm từ những câu sai

Ngày:.............................................

Thi lần:..........................................

Số điểm đạt được:..................../10

STT Những câu sai Thuộc chủ đề nào

Hành trình luyện thi Thành Công sẽ giúp các em dễ dàng ôn tập, phát hiện lỗ hổng kiến thức, 
ghi nhớ những từ khóa quan trọng. Giúp em ôn tập nhanh nhất trong thời gian nước rút.
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Bài học và kiến thức rút ra từ đề thi này
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